
UBND XÃ BÌNH THÀNH Biểu số 04

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG XÃ BÌNH THÀNH

ĐVT:  Đồng

Tỷ 

lệ %
Hệ số

Tỷ lệ 

%
Hệ số

A B C 1 2 3 4=1 x 3 5 6 7 8 9
10=(1+2+

4) x 9
11

12=(1+2+

4+10) x 

21,5%

13 = 

1+2+4+5+6

+7+8+10+1

1+12

14 15=13 x 14

TỔNG CỘNG 0,1650 0,8250 7,8375

1 Trung tâm PVHCC 0,1650 0,8250 7,8375

Nâng LTX 0,66 0,1650 0,8250 7,8375

1 Lê Thị Cát T1-T12 0,33 0,0825 0,4125 12 4,9500

2 Triệu Thanh Tuấn T6-T12 0,33 0,0825 0,4125 7 2,8875

Tổng hệ số 

01 tháng

TỔNG HỢP KINH PHÍ LUÂN CHUYỂN, NÂNG LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP NĂM 2027

(Kèm theo Báo cáo số 12/TTPVHCC-KT ngày 20/7/2026 củaTrung tâm PVHCC xã Bình Thành)

TT Nội dung
Từ tháng 

đến tháng

Số 

tháng

HS đóng

17% BHXH,

3% BHYT,

1% BHTN,

0,5% TNNN

Tổng cộng 

hệ số lương, 

PC, BH
Lương 

chính

Chức 

vụ

Khu 

vực

Phụ cấp 

công vụ

Thâm niên nghề PC 

khá

c

Trách 

nhiệm

Thu 

hút

Chênh lệch

Vượt khung



ĐVT:  Đồng

19,828875
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